
Số 

tờ
Số thửa

Diện 

tích (m
2
)

Số tờ
Số 

thửa

Diện 

tích 

(m
2
)

Đất giao 

cho hộ

 thu hồi 

trong chỉ 

giới (m2) 

thu hồi 

ngoài chỉ 

giới (m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15=13+14 16=15 17

Tổng cộng 16.081,6 15.562,5 519,1 16.081,6 16.081,6 0,0

        1 

 Dương Văn 

Diễn 

(Tống Thị Lan) 

 Thôn Tân 

Lập 
8 30 500,0 LUC 4       94       561,8   46,1 46,1 46,1 46,1

        2 

 Dương Văn Tấp  

(Nguyễn Thị 

Hân) 

 Thôn Tân 

Lập 
8 39/2 751,0 LUC 5       349     737,2   2,2 2,2 2,2 369,1

        2 

 Dương Văn Tấp  

(Nguyễn Thị 

Hân) 

 Thôn Tân 

Lập 
8 49/1 289,0 LUC 5       407     289,1   69,6 69,6 69,6

        2 

 Dương Văn Tấp  

(Nguyễn Thị 

Hân) 

 Thôn Tân 

Lập 
8 36/2 169,0 LUC 5       448     169,0   169,0 45,2 123,8 169,0

        2 

 Dương Văn Tấp  

(Nguyễn Thị 

Hân) 

 Thôn Tân 

Lập 
8 66/2 123,0 LUC 11     46       128,3   128,3 128,2 0,1 128,3

        3 
 Dương Văn Tiến 

(Hoàng Thị Liên) 

 Thôn Tân 

Lập 
8 36/3 247,0 LUC        5       348    342,9 219,8 219,8 219,8 219,8

Thông tin theo BĐ ĐC

Ghi chú

Tổng diện 

tích thu 

hồi của hộ 

trong thửa 

(m
2
)

Tổng 

diện tích 

thu hồi 

của hộ 

(m
2
)

 BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI 
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Địa điểm: Tại xã An Dương, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
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        4 

 Phạm Thị Đào 

(Dương Văn Xá)
 Thôn Tân 

Lập 
8 34/3 240,0 LUC        5       347    233,4 2,9 2,9 2,9 536,4

        4 

 Phạm Thị Đào 

(Dương Văn Xá)
 Thôn Tân 

Lập 
8 41 600,0 LUC        5       374    750,4 301,1 301,1 301,1

        4 

 Phạm Thị Đào 

(Dương Văn Xá)
 Thôn Tân 

Lập 
8 49/2 193,0 LUC        5       449    232,4 232,4 217,2 15,2 232,4

        5 

 Lê Thị Do

(Nguyễn Như 

Trượng) 

 Thôn Tân 

Lập 
8 38/1 2080,0

LUC        5       372    917,5 182,1 182,1       182,1 628,4

        5 

 Lê Thị Do

(Nguyễn Như 

Trượng) 

 Thôn Tân 

Lập 
LUC        5       373    851,1 446,3 446,3       446,3

        6 

 Nguyễn Hồng 

Cẩm 

(Nguyễn Thị 

Hiên) 

 Thôn Tân 

Lập 
8 31 900,0 LUC        4         77    871,3 500,9 500,9       500,9 500,9

        7 

 Nguyễn Văn 

Đông 

(Vi Thị Lợi) 

 Thôn Tân 

Lập 
8 42 768,0 LUC 5       389     689,0   224,6 224,6       224,6 224,6

8       
 Nguyễn Văn Hải 

(Đồng Thị Lục) 

 Thôn Tân 

Lập 
8 37 930,0 LUC 5       357     987,0   418,9 418,9       418,9 418,9

9       

 Nguyễn Văn 

Quý 

(Nguyễn Thị 

Nhung) 

 Thôn Tân 

Lập 
8 67 175,0 LUC 11     47       307,4   35,3 35,3         35,3 35,3
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10     
 Ninh Thị Tư 

(Vũ Văn Môn) 

 Thôn Tân 

Lập 
8 154 400,0 LUC 4       56       449,4   324,2 324,2       324,2 600,3

10     
 Ninh Thị Tư 

(Vũ Vă Môn) 

 Thôn Tân 

Lập 
8 29 420,0 LUC 4       76       421,7   276,1 276,1       276,1

11     

 Ninh Văn Huy 

vợ Phạm Thị 

Chín 

 Thôn Tân 

Lập 
8 23/1 480,0 LUC 4       115     501,9   61,8 61,8         61,8 61,8

12     
 Trần Anh Vang 

vợ Đỗ Thị Thêm 

 Thôn Tân 

Lập 
8 32/2 994,0 LUC 4       78       994,1   198,2 198,2       198,2 198,2

13     

 Trần Thị Ngọc 

(Nguyễn Bá 

Nghiệm) 

 Thôn Tân 

Lập 
8 61 650,0 LUC 11     90       581,0   91,9 91,9         91,9 97,1

13     

 Trần Thị Ngọc 

(Nguyễn Bá 

Nghiệm) 

8 66/1 147,0 LUC 11     643     153,6   5,2 5,2           5,2

14     

 Nguyễn Văn 

Đoán 

(Nguyễn Thị 

Hoà) 

 Thôn Tân 

Lập 
8 152 900,0 LUC 4       66       940,0   111,2 111,2       111,2 111,2

15     

 Hoàng Thị Chấn 

(Nguyễn Văn 

Hải) 

 Thôn Tân 

Lập 
8 153 900,0 LUC 4       58       876,0   31,1 31,1         31,1 31,1

16     

 Lê Thị Vui 

(Nguyễn Như 

Chương) 

 Thôn Tân 

Lập 
8 156/2 279,0 LUC 4       55       265,3   87,8 87,8         87,8 406,3
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16     

 Lê Thị Vui 

(Nguyễn Như 

Chương) 

 Thôn Tân 

Lập 
8 45 693,0 LUC 5       390     739,8   318,5 318,5       318,5

17     

 Bùi Văn Thắng 

(Nghiêm Thị 

Xinh) 

 Thôn Minh 

Tân 
5 82 744,0 LUC 4 54 813,3   190,5 190,5       190,5 190,5

18      Hoàng Thị Mỹ 
 Thôn Minh 

Tân 
5 51 168,0 LUC 4 29 192,0   92,6 92,6         92,6 92,6

19     

 Nguyễn Mạnh 

Kỷ 

(Phạm Thị Mai) 

 Thôn Minh 

Tân 
5 50 600,0 LUC 4 48 643,2   427,8 427,8       427,8 427,8

20     

 Nguyễn Minh 

Phong uỷ quyền 

cho Nguyễn Thị 

Quyên 

 Thôn Minh 

Tân 
5 46 480,0 LUC 4 47 515,0   385,5 385,5       385,5 575,7

20     

 Nguyễn Minh 

Phong uỷ quyền 

cho Nguyễn Thị 

Quyên 

 Thôn Minh 

Tân 
5 38 816,0 LUC 4 97 887,8   190,2 190,2       190,2

21     

 Nguyễn Minh 

Thuận 

(Nguyễn Thị 

Liễu) 

 Thôn Minh 

Tân 
5 22 336,0 LUC 9 3 367,2   226,0 226,0       226,0 226,0

22     

 Nguyễn Ngọc 

Đưa 

(Nguyễn Thị 

Xuy) 

 Thôn Minh 

Tân 
5 57 264,0 LUC 4 31 272,0   272,0 206,2 65,8 272,0 773,2

22     

 Nguyễn Ngọc 

Đưa 

(Nguyễn Thị 

Xuy) 

 Thôn Minh 

Tân 
5 81 696,0 LUC 4 52 632,1   68,7 68,7         68,7
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22     

 Nguyễn Ngọc 

Đưa 

(Nguyễn Thị 

Xuy) 

 Thôn Minh 

Tân 
5 13 1176,0 LUC 9 32 ##### 432,5 432,5       432,5

23     

 Nguyễn Ngọc 

Tuấn 

(Lê Thị Liên) 

 Thôn Minh 

Tân 
5 15 168,0 LUC 9 20 193,3   3,0 3,0           3,0 3,0

      24 

 Nguyễn Quý 

Trọng 

(Nghiêm Thị 

Yến) 

 Thôn Minh 

Tân 
5 15 456,0 LUC 9 28 494,1   46,9 46,9         46,9 46,9

      25  Nguyễn Thị Nụ 
 Thôn Minh 

Tân 
5 80 312,0 LUC 4 43 257,7   143,2 143,2       143,2 143,2

      26 
 Nguyễn Thị 

Thuần 

 Thôn Minh 

Tân 
5 45 432,0 LUC 4 60 490,5   490,5 444,2 46,3 490,5 918,2

      26 
 Nguyễn Thị 

Thuần 
5 44 504,0 LUC 4 68 555,9   427,7 427,7       427,7

      27 

 Nguyễn Tiến 

Chi 

(Phạm Thị Liên) 

 Thôn Minh 

Tân 
5 81 336,0 LUC 4 44 331,0   331,0 266,5 64,5 331,0 331,0

      28 

 Nguyễn Văn 

Đông 

(Nguyễn Thị 

Soan) 

 Thôn Minh 

Tân 
5 59 600,0 LUC 4 33 608,2   364,9 364,9       364,9 1164,8

      28 

 Nguyễn Văn 

Đông 

(Nguyễn Thị 

Soan) 

 Thôn Minh 

Tân 
5 80 144,0 LUC 4 42 326,7   326,7 294,4 32,3 326,7
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      28 

 Nguyễn Văn 

Đông 

(Nguyễn Thị 

Soan) 

 Thôn Minh 

Tân 
5 18 840,0 LUC 9 9 903,1   473,2 473,2       473,2

      29 

 Nguyễn Văn 

Dương 

(Nguyễn Thị 

Chăm) 

 Thôn Minh 

Tân 
5 13 144,0 LUC 9 18 143,8   143,8 143,8       143,8 143,8

      30 

 Nguyễn Văn 

Hùng 

(Nghiêm Thị Thu 

Hà) 

 Thôn Minh 

Tân 
5 27 120,0 LUC 4 123 149,9   74,6 74,6         74,6 74,6

      31 

 Nguyễn Văn 

Lục 

(Nguyễn Thị 

Toan) 

 Thôn Minh 

Tân 
5 80 264,0 LUC 4 34 366,3   1,0 1,0           1,0 436,3

      31 

 Nguyễn Văn 

Lục 

(Nguyễn Thị 

Toan) 

 Thôn Minh 

Tân 
5 36 160,0 LUC 4 80 205,3   205,3 205,3       205,3

      31 

 Nguyễn Văn 

Lục 

(Nguyễn Thị 

Toan) 

 Thôn Minh 

Tân 
5 37 336,0 LUC 4 82 230,0   230,0 230,0       230,0

      32 

 Nguyễn Văn 

Ngọc 

(Giáp Thị Lự) 

 Thôn Minh 

Tân 
5 18 240,0 LUC 9 13 222,4   222,4 222,4       222,4 244,7

      32 

 Nguyễn Văn 

Ngọc 

(Giáp Thị Lự) 

 Thôn Minh 

Tân 
5 15 192,0 LUC 9 27 196,0   22,3 22,3         22,3

      33 

 Nguyễn Văn 

Thuấn 

(Nguyễn Thị 

Nhân) 

 Thôn Minh 

Tân 
5 27 768,0 LUC 4 124 788,7   318,4 318,4       318,4 318,4
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      34 

 Nguyễn Văn 

Trinh 

(Nguyễn Thị 

Yên) 

 Thôn Minh 

Tân 
5 60 408,0 LUC 4 137 427,3   52,7 52,7         52,7 52,7

      35 

 Nguyễn Văn 

Vạn 

(Nguyễn Thị Hộ) 

 Thôn Minh 

Tân 
5 38 312,0 LUC 4 96 310,3   68,6 68,6         68,6 68,6

      36 

 Nguyễn Xuân 

Tác 

(Nguyễn Thị 

Dung) 

 Thôn Minh 

Tân 
5 28 1224,0 LUC 4 116 ##### 711,9 711,9       711,9 711,9

      37 

 Phan Thanh 

Nhiên 

(Hoàng Thị 

Miền) 

 Thôn Minh 

Tân 
5 34 456,0 LUC 4 106 624,0   504,4 504,4       504,4 504,4

      38 

 Thân Thị Liễu 

(Nguyễn Minh 

Thuận) 

 Thôn Minh 

Tân 
5 11 600,0 LUC 9 31 616,7   255,1 255,1       255,1 255,1

      39 

 Nguyễn Minh 

Hoàng 

(Nguyễn Thị 

Hoa) 

 Thôn Minh 

Tân 
5 55 792,0 LUC 4 39 787,2   34,1 34,1         34,1 34,1

      40 

 Bùi Thị Phương 

(Nguyễn Văn 

Việt) 

 Thôn Giữa 12 65 360,0 LUC 12 219 329,3   329,3 329,3       329,3 446,4

      40 

 Bùi Thị Phương 

(Nguyễn Văn 

Việt) 

 Thôn Giữa 12 110 192,0 LUC 12 205 218,8   117,1 117,1       117,1

      41 

 Đinh Công 

Dũng 

(Ngô Thị Thái) 

 Thôn Giữa 12 144 432,0 LUC 12 179 462,3   44,9 44,9         44,9 44,9
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      42 
 Dương Thị 

Vượng 
 Thôn Giữa 10 100 192,0 LUC 11 415 210,2   210,2 210,2       210,2 210,2

      43 

 Dương Văn 

Cường 

(Nguyễn Thị 

Xuyển) 

 Thôn Giữa 10 254 864,0 LUC 11 302 909,2   54,4 54,4         54,4 378,4

      43 

 Dương Văn 

Cường 

(Nguyễn Thị 

Xuyển) 

 Thôn Giữa 12 91 312,0 LUC 12 221 305,9   305,9 258,0 47,9 305,9

      43 

 Dương Văn 

Cường 

(Nguyễn Thị 

Xuyển) 

 Thôn Giữa 12 130 408,0 LUC 12 243 385,4   18,1 18,1         18,1

      44 

 Dương Văn 

Trường 

(Trần Thị Lan) 

 Thôn Giữa 10 100 576,0 LUC 11 443 582,0   229,1 229,1       229,1 229,1

      45 

 Ngô Văn Hoà 

(Dương Thị 

Khuyên) 

 Thôn Giữa 10 253 792,0 LUC 11 320 836,4   617,8 617,8       617,8 1140,6

      45 

 Ngô Văn Hoà 

(Dương Thị 

Khuyên) 

 Thôn Giữa 10 223 888,0 LUC 11 337 887,8   522,8 522,8       522,8

      46 

 Nguyễn Văn 

Bình 

(Dương Thị Xếp) 

 Thôn Giữa 12 11 240,0 LUC 12 198 259,5   8,5 8,5           8,5 37,6

      46 

 Nguyễn Văn 

Bình 

(Dương Thị Xếp) 

 Thôn Giữa 12 46 312,0 LUC 12 217 350,7   29,1 29,1         29,1
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      46 

 Nguyễn Văn 

Bình 

(Dương Thị Xếp) 

 Thôn Giữa 12 217 350,7   -           0,0

      46 

 Nguyễn Văn 

Bình 

(Dương Thị Xếp) 

 Thôn Giữa 12 217 350,7   -           0,0

      47 

 Nhữ Đình Nghĩa 

(Nguyễn Thị 

Thượng) 

 Thôn Giữa 10 164 144,0 LUC 11 321 156,2   28,3 28,3         28,3 28,3

      48  Đoàn Thị Thiết 
 Thôn Bãi 

Đình 
12 111 192,0 LUC 12 241 206,0   2,7 2,7           2,7 2,7

      49 

 Dương Văn 

Thiết 

(Nguyễn Thị 

Thành) 

 Thôn Bãi 

Đình 
12 44 360,0 LUC 12 237 335,5   20,7 20,7         20,7 20,7

      50  Vi Thị Chí  Thôn Chợ 13 380 300,0 LUC 13 124 347,7   129,0 129,0       129,0 129,0

      51 

 Trần Đức Mạnh 

(Nguyễn Thị 

Hồng) 

 Thôn Chợ 5 154 94,0 LUC 13 84 138,5   138,5 92,2 46,3 138,5 138,5

      52 
 Nguyễn Thế 

Phương 
 Thôn Chợ 13 251 140,0 LUC 13 85 182,8   92,6 92,6         92,6 208,2

      52 
 Nguyễn Thế 

Phương 
 Thôn Chợ 5 169 212,0 LUC 13 83 217,8   115,6 115,6       115,6
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      53 

 Nguyễn Thị Lợi 

(Nguyễn Duy 

Nam) 

 Thôn Chợ 5 170 220,0 LUC 13 66 476,8   15,8 15,8         15,8 17,3

      53 

 Nguyễn Thị Lợi 

(Nguyễn Duy 

Nam) 

 Thôn Chợ 5 253 158,0 LUC 13 88 456,0   1,5 1,5           1,5

      54 Nguyễn Thị Hằng Thôn Đụn 2 6 17 360,0 LUC 8 1 803,4   142,1 142,1       142,1 142,1

      55 Thân Ngọc Hoa Thôn Đụn 2 6 17 370,0 LUC 8 1 803,4   402,8 325,9 76,9 402,8 402,8

      56 Nguyễn Thị Nhi Thôn Đụn 2 6 20 912,0 LUC 8 2 ##### 85,2 85,2         85,2 85,2

      57 Nguyễn Thị Hợi Thôn Giữa 12 215 168,0 LUC 12 165 249,5   12,9 12,9         12,9 12,9

58 Nguyễn Thị Nhã
Thôn Tân 

Lập
8 28/1 360,0 LUC 4 139 360,0   121,7 121,7       121,7 183,7

58 Nguyễn Thị Nhã
Thôn Tân 

Lập
10 262 290,0 LUC 11 248 182,0   62 62,0         62,0
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NN 

150.000đ/m2

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ (đ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13=9+10+11+1

2
14=13 19

Tổng cộng 16.081,6 804.080.000 152.392.350 160.816.000 2.412.240.000 3.529.528.350 3.529.528.350

        1 
 Dương Văn Diễn 

(Tống Thị Lan) 
 Thôn Tân Lập 4        94        561,8           LUC 46,1 2.305.000           437.950            461.000 6.915.000,0                10.118.950 10.118.950         

        2 
 Dương Văn Tấp  

(Nguyễn Thị Hân) 
 Thôn Tân Lập 5        349      737,2           LUC 2,2 110.000             20.900              22.000 330.000,0                        482.900 81.017.450         

        2 
 Dương Văn Tấp  

(Nguyễn Thị Hân) 
 Thôn Tân Lập 5        407      289,1           LUC 69,6 3.480.000           661.200            696.000 10.440.000,0              15.277.200 

        2 
 Dương Văn Tấp  

(Nguyễn Thị Hân) 
 Thôn Tân Lập 5        448      169,0           LUC 169,0 8.450.000        1.605.500         1.690.000 25.350.000,0              37.095.500 

        2 
 Dương Văn Tấp  

(Nguyễn Thị Hân) 
 Thôn Tân Lập 11      46        128,3           LUC 128,3 6.415.000        1.218.850         1.283.000 19.245.000,0              28.161.850 

        3 
 Dương Văn Tiến 

(Hoàng Thị Liên) 
 Thôn Tân Lập         5        348            342,9 LUC 219,8 10.990.000        2.088.100         2.198.000 32.970.000,0              48.246.100 48.246.100         

        4 

 Phạm Thị Đào (Dương 

Văn Xá)  Thôn Tân Lập         5        347            233,4 LUC 2,9 145.000             27.550              29.000 435.000,0                        636.550 117.739.800       

        4 

 Phạm Thị Đào (Dương 

Văn Xá)  Thôn Tân Lập         5        374            750,4 LUC 301,1 15.055.000        2.860.450         3.011.000 45.165.000,0              66.091.450 

        4 

 Phạm Thị Đào (Dương 

Văn Xá)  Thôn Tân Lập         5        449            232,4 LUC 232,4 11.620.000        2.207.800         2.324.000 34.860.000,0              51.011.800 

        5 
 Lê Thị Do

(Nguyễn Như Trượng) 
 Thôn Tân Lập         5        372            917,5 LUC 182,1 9.105.000        1.729.950         1.821.000 27.315.000,0              39.970.950 137.933.800       

Diệ tích 

thu hồi 

đất giao 

cho hộ (đ)

Theo bản đồ BĐ ĐC Bồi thƣờng hỗ trợ gia đình, cá nhân

 PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ GPMB 

Dự án Đƣờng liên xã từ QL,17 (đoạn gần thị trấn Nhã Nam) đi xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên đoạn qua xã An Dƣơng (Đợt 01)

Địa điểm: Xã An Dƣơng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND huyện Tân Yên)
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        5 
 Lê Thị Do

(Nguyễn Như Trượng) 
 Thôn Tân Lập         5        373            851,1 LUC 446,3 22.315.000        4.239.850         4.463.000 66.945.000,0              97.962.850 

        6 
 Nguyễn Hồng Cẩm 

(Nguyễn Thị Hiên) 
 Thôn Tân Lập         4          77            871,3 LUC 500,9 25.045.000        4.758.550         5.009.000 75.135.000,0            109.947.550 109.947.550       

        7 
 Nguyễn Văn Đông 

(Vi Thị Lợi) 
 Thôn Tân Lập 5        389      689,0           LUC 224,6 11.230.000        2.133.700         2.246.000 33.690.000,0              49.299.700 49.299.700         

8       
 Nguyễn Văn Hải 

(Đồng Thị Lục) 
 Thôn Tân Lập 5        357      987,0           LUC 418,9 20.945.000        3.979.550         4.189.000 62.835.000,0              91.948.550 91.948.550         

9       
 Nguyễn Văn Quý 

(Nguyễn Thị Nhung) 
 Thôn Tân Lập 11      47        307,4           LUC 35,3 1.765.000           335.350            353.000 5.295.000,0                  7.748.350 7.748.350           

10     
 Ninh Thị Tư (Vũ Văn 

Môn) 
 Thôn Tân Lập 4        56        449,4           LUC 324,2 16.210.000        3.079.900         3.242.000 48.630.000,0              71.161.900 131.765.850       

10     
 Ninh Thị Tư (Vũ Vă 

Môn) 
 Thôn Tân Lập 4        76        421,7           LUC 276,1 13.805.000        2.622.950         2.761.000 41.415.000,0              60.603.950 

11     
 Ninh Văn Huy 

vợ Phạm Thị Chín 
 Thôn Tân Lập 4        115      501,9           LUC 61,8 3.090.000           587.100            618.000 9.270.000,0                13.565.100 13.565.100         

12     
 Trần Anh Vang 

vợ Đỗ Thị Thêm 
 Thôn Tân Lập 4        78        994,1           LUC 198,2 9.910.000        1.882.900         1.982.000 29.730.000,0              43.504.900 43.504.900         

13     
 Trần Thị Ngọc 

(Nguyễn Bá Nghiệm) 
 Thôn Tân Lập 11      90        581,0           LUC 91,9 4.595.000           873.050            919.000 13.785.000,0              20.172.050 21.313.450         

13     
 Trần Thị Ngọc 

(Nguyễn Bá Nghiệm) 
11      643      153,6           LUC 5,2 260.000             49.400              52.000 780.000,0                     1.141.400 

14     
 Nguyễn Văn Đoán 

(Nguyễn Thị Hoà) 
 Thôn Tân Lập 4        66        940,0           LUC 111,2 5.560.000        1.056.400         1.112.000 16.680.000,0              24.408.400 24.408.400         
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15     
 Hoàng Thị Chấn 

(Nguyễn Văn Hải) 
 Thôn Tân Lập 4        58        876,0           LUC 31,1 1.555.000           295.450            311.000 4.665.000,0                  6.826.450 6.826.450           

16     
 Lê Thị Vui (Nguyễn 

Như Chương) 
 Thôn Tân Lập 4        55        265,3           LUC 87,8 4.390.000           834.100            878.000 13.170.000,0              19.272.100 89.182.850         

16     
 Lê Thị Vui (Nguyễn 

Như Chương) 
 Thôn Tân Lập 5        390      739,8           LUC 318,5 15.925.000        3.025.750         3.185.000 47.775.000,0              69.910.750 

17     
 Bùi Văn Thắng 

(Nghiêm Thị Xinh) 

 Thôn Minh 

Tân 
4 54 813,3           LUC 190,5 9.525.000        1.809.750         1.905.000 28.575.000,0              41.814.750 41.814.750         

18      Hoàng Thị Mỹ 
 Thôn Minh 

Tân 
4 29 192,0           LUC 92,6 4.630.000           879.700            926.000 13.890.000,0              20.325.700 20.325.700         

19 Nguyễn Thị Nhã Thôn Tân Lập 4 139 360,0           LUC 121,7 6.085.000        1.156.150         1.217.000 18.255.000,0              26.713.150 40.322.150         

19 Nguyễn Thị Nhã 11 248 182,0           LUC 62,0 3.100.000           589.000            620.000 9.300.000,0                13.609.000 

20     
 Nguyễn Mạnh Kỷ 

(Phạm Thị Mai) 

 Thôn Minh 

Tân 
4 48 643,2           LUC 427,8 21.390.000        4.064.100         4.278.000 64.170.000,0              93.902.100 93.902.100         

21     

 Nguyễn Minh Phong 

uỷ quyền cho Nguyễn 

Thị Quyên 

 Thôn Minh 

Tân 
4 47 515,0           LUC 385,5 19.275.000        3.662.250         3.855.000 57.825.000,0              84.617.250 126.366.150       

21     

 Nguyễn Minh Phong 

uỷ quyền cho Nguyễn 

Thị Quyên 

 Thôn Minh 

Tân 
4 97 887,8           LUC 190,2 9.510.000        1.806.900         1.902.000 28.530.000,0              41.748.900 

22     
 Nguyễn Minh Thuận 

(Nguyễn Thị Liễu) 

 Thôn Minh 

Tân 
9 3 367,2           LUC 226,0 11.300.000        2.147.000         2.260.000 33.900.000,0              49.607.000 49.607.000         

23     
 Nguyễn Ngọc Đưa 

(Nguyễn Thị Xuy) 

 Thôn Minh 

Tân 
4 31 272,0           LUC 272,0 13.600.000        2.584.000         2.720.000 40.800.000,0              59.704.000 169.717.400       



Số tờ
Số 

thửa
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2
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Ghi 
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Loại đất

23     
 Nguyễn Ngọc Đưa 

(Nguyễn Thị Xuy) 

 Thôn Minh 

Tân 
4 52 632,1           LUC 68,7 3.435.000           652.650            687.000 10.305.000,0              15.079.650 

23     
 Nguyễn Ngọc Đưa 

(Nguyễn Thị Xuy) 

 Thôn Minh 

Tân 
9 32 1.370,0        LUC 432,5 21.625.000        4.108.750         4.325.000 64.875.000,0              94.933.750 

24     
 Nguyễn Ngọc Tuấn 

(Lê Thị Liên) 

 Thôn Minh 

Tân 
9 20 193,3           LUC 3,0 150.000             28.500              30.000 450.000,0                        658.500 658.500              

      25 
 Nguyễn Quý Trọng 

(Nghiêm Thị Yến) 

 Thôn Minh 

Tân 
9 28 494,1           LUC 46,9 2.345.000           445.550            469.000 7.035.000,0                10.294.550 10.294.550         

      26 Thân Ngọc Hoa Thôn Đụn 2 8 1 803,4           LUC 402,8 20.140.000        3.826.600         4.028.000 60.420.000,0              88.414.600 88.414.600         

      27  Nguyễn Thị Nụ 
 Thôn Minh 

Tân 
4 43 257,7           LUC 143,2 7.160.000        1.360.400         1.432.000 21.480.000,0              31.432.400 31.432.400         

      28  Nguyễn Thị Thuần 
 Thôn Minh 

Tân 
4 60 490,5           LUC 490,5 24.525.000        4.659.750         4.905.000 73.575.000,0            107.664.750 201.544.900       

      28  Nguyễn Thị Thuần 4 68 555,9           LUC 427,7 21.385.000        4.063.150         4.277.000 64.155.000,0              93.880.150 

      29 
 Nguyễn Tiến Chi 

(Phạm Thị Liên) 

 Thôn Minh 

Tân 
4 44 331,0           LUC 331,0 16.550.000        3.144.500         3.310.000 49.650.000,0              72.654.500 72.654.500         

      30 
 Nguyễn Văn Đông 

(Nguyễn Thị Soan) 

 Thôn Minh 

Tân 
4 33 608,2           LUC 364,9 18.245.000        3.466.550         3.649.000 54.735.000,0              80.095.550 255.673.600       

      30 
 Nguyễn Văn Đông 

(Nguyễn Thị Soan) 

 Thôn Minh 

Tân 
4 42 326,7           LUC 326,7 16.335.000        3.103.650         3.267.000 49.005.000,0              71.710.650 

      30 
 Nguyễn Văn Đông 

(Nguyễn Thị Soan) 

 Thôn Minh 

Tân 
9 9 903,1           LUC 473,2 23.660.000        4.495.400         4.732.000 70.980.000,0            103.867.400 
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      31 
 Nguyễn Văn Dương 

(Nguyễn Thị Chăm) 

 Thôn Minh 

Tân 
9 18 143,8           LUC 143,8 7.190.000        1.366.100         1.438.000 21.570.000,0              31.564.100 31.564.100         

      32 
 Nguyễn Văn Hùng 

(Nghiêm Thị Thu Hà) 

 Thôn Minh 

Tân 
4 123 149,9           LUC 74,6 3.730.000           708.700            746.000 11.190.000,0              16.374.700 16.374.700         

      33 
 Nguyễn Văn Lục 

(Nguyễn Thị Toan) 

 Thôn Minh 

Tân 
4 34 366,3           LUC 1,0 50.000                9.500              10.000 150.000,0                        219.500 95.767.850         

      33 
 Nguyễn Văn Lục 

(Nguyễn Thị Toan) 

 Thôn Minh 

Tân 
4 80 205,3           LUC 205,3 10.265.000        1.950.350         2.053.000 30.795.000,0              45.063.350 

      33 
 Nguyễn Văn Lục 

(Nguyễn Thị Toan) 

 Thôn Minh 

Tân 
4 82 230,0           LUC 230,0 11.500.000        2.185.000         2.300.000 34.500.000,0              50.485.000 

      34 
 Nguyễn Văn Ngọc 

(Giáp Thị Lự) 

 Thôn Minh 

Tân 
9 13 222,4           LUC 222,4 11.120.000        2.112.800         2.224.000 33.360.000,0              48.816.800 53.711.650         

      34 
 Nguyễn Văn Ngọc 

(Giáp Thị Lự) 

 Thôn Minh 

Tân 
9 27 196,0           LUC 22,3 1.115.000           211.850            223.000 3.345.000,0                  4.894.850 

      35 
 Nguyễn Văn Thuấn 

(Nguyễn Thị Nhân) 

 Thôn Minh 

Tân 
4 124 788,7           LUC 318,4 15.920.000        3.024.800         3.184.000 47.760.000,0              69.888.800 69.888.800         

      36 
 Nguyễn Văn Trinh 

(Nguyễn Thị Yên) 

 Thôn Minh 

Tân 
4 137 427,3           LUC 52,7 2.635.000           500.650            527.000 7.905.000,0                11.567.650 11.567.650         

      37 
 Nguyễn Văn Vạn 

(Nguyễn Thị Hộ) 

 Thôn Minh 

Tân 
4 96 310,3           LUC 68,6 3.430.000           651.700            686.000 10.290.000,0              15.057.700 15.057.700         

      38 
 Nguyễn Xuân Tác 

(Nguyễn Thị Dung) 

 Thôn Minh 

Tân 
4 116 1.361,2        LUC 711,9 35.595.000        6.763.050         7.119.000 106.785.000,0          156.262.050 156.262.050       

      39 
 Phan Thanh Nhiên 

(Hoàng Thị Miền) 

 Thôn Minh 

Tân 
4 106 624,0           LUC 504,4 25.220.000        4.791.800         5.044.000 75.660.000,0            110.715.800 110.715.800       

      40 
 Thân Thị Liễu 

(Nguyễn Minh Thuận) 

 Thôn Minh 

Tân 
9 31 616,7           LUC 255,1 12.755.000        2.423.450         2.551.000 38.265.000,0              55.994.450 55.994.450         
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      41  Vi Thị Chí  Thôn Chợ 13 124 347,7           LUC 129,0 6.450.000        1.225.500         1.290.000 19.350.000,0              28.315.500 28.315.500         

      42 Nguyễn Thị Hợi Thôn Giữa 12 165 249,5           
CLN 

(LUC) 
12,9 645.000           122.550            129.000 1.935.000,0                  2.831.550 2.831.550           

      43 
 Nguyễn Minh Hoàng 

(Nguyễn Thị Hoa) 

 Thôn Minh 

Tân 
4 39 787,2           LUC 34,1 1.705.000           323.950            341.000 5.115.000,0                  7.484.950 7.484.950           

      44 
 Bùi Thị Phương 

(Nguyễn Văn Việt) 
 Thôn Giữa 12 219 329,3           LUC 329,3 16.465.000        3.128.350         3.293.000 49.395.000,0              72.281.350 97.984.800         

      44 
 Bùi Thị Phương 

(Nguyễn Văn Việt) 
 Thôn Giữa 12 205 218,8           LUC 117,1 5.855.000        1.112.450         1.171.000 17.565.000,0              25.703.450 

      45 
 Đinh Công Dũng 

(Ngô Thị Thái) 
 Thôn Giữa 12 179 462,3           LUC 44,9 2.245.000           426.550            449.000 6.735.000,0                  9.855.550 9.855.550           

      46  Dương Thị Vượng  Thôn Giữa 11 415 210,2           LUC 210,2 10.510.000        1.996.900         2.102.000 31.530.000,0              46.138.900 46.138.900         

      47 
 Dương Văn Cường 

(Nguyễn Thị Xuyển) 
 Thôn Giữa 11 302 909,2           LUC 54,4 2.720.000           516.800            544.000 8.160.000,0                11.940.800 83.058.800         

      47 
 Dương Văn Cường 

(Nguyễn Thị Xuyển) 
 Thôn Giữa 12 221 305,9           LUC 305,9 15.295.000        2.906.050         3.059.000 45.885.000,0              67.145.050 

      47 
 Dương Văn Cường 

(Nguyễn Thị Xuyển) 
 Thôn Giữa 12 243 385,4           LUC 18,1 905.000           171.950            181.000 2.715.000,0                  3.972.950 

      48 
 Dương Văn Trường 

(Trần Thị Lan) 
 Thôn Giữa 11 443 582,0           LUC 229,1 11.455.000        2.176.450         2.291.000 34.365.000,0              50.287.450 50.287.450         

      49 
 Ngô Văn Hoà 

(Dương Thị Khuyên) 
 Thôn Giữa 11 320 836,4           LUC 617,8 30.890.000        5.869.100         6.178.000 92.670.000,0            135.607.100 250.361.700       

      49 
 Ngô Văn Hoà 

(Dương Thị Khuyên) 
 Thôn Giữa 11 337 887,8           LUC 522,8 26.140.000        4.966.600         5.228.000 78.420.000,0            114.754.600 
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      50 Nguyễn Thị Nhi Thôn Đụn 2 8 2 1.270,0        LUC 85,2 4.260.000           809.400            852.000 12.780.000,0              18.701.400 18.701.400         

      51 
 Nguyễn Văn Bình 

(Dương Thị Xếp) 
 Thôn Giữa 12 198 259,5           LUC 8,5 425.000              85.000 1.275.000,0                  1.785.000 7.896.000           

      51 
 Nguyễn Văn Bình 

(Dương Thị Xếp) 
 Thôn Giữa 12 217 350,7           LUC 29,1 1.455.000            291.000 4.365.000,0                  6.111.000 

      52 Nguyễn Thị Hằng Thôn Đụn 2 8 1 803,4           LUC 142,1 7.105.000        1.349.950         1.421.000 21.315.000,0              31.190.950 31.190.950         

      53 
 Nhữ Đình Nghĩa 

(Nguyễn Thị Thượng) 
 Thôn Giữa 11 321 156,2           LUC 28,3 1.415.000           268.850            283.000 4.245.000,0                  6.211.850 6.211.850           

      54 
 Nguyễn Thị Lợi 

(Nguyễn Duy Nam) 
 Thôn Chợ 13 66 476,8           LUC 15,8 790.000           150.100            158.000 2.370.000,0                  3.468.100 3.797.350           

      54 
 Nguyễn Thị Lợi 

(Nguyễn Duy Nam) 
 Thôn Chợ 13 88 456,0           

NTS 

(LUC)
1,5 75.000             14.250              15.000 225.000,0                        329.250 

      55  Đoàn Thị Thiết  Thôn Bãi Đình 12 241 206,0           
CLN 

(LUC) 
2,7 135.000              27.000 405.000,0                        567.000 567.000              

      56 
 Dương Văn Thiết 

(Nguyễn Thị Thành) 
 Thôn Bãi Đình 12 237 335,5           LUC 20,7 1.035.000           196.650            207.000 3.105.000,0                  4.543.650 4.543.650           

      57  Nguyễn Thế Phương  Thôn Chợ 13 85 182,8           LUC 92,6 4.630.000           879.700            926.000 13.890.000,0              20.325.700 45.699.900         

      57  Nguyễn Thế Phương  Thôn Chợ 13 83 217,8           LUC 115,6 5.780.000        1.098.200         1.156.000 17.340.000,0              25.374.200 

      58 
 Trần Đức Mạnh 

(Nguyễn Thị Hồng) 
 Thôn Chợ 13 84 138,5           LUC 138,5 6.925.000        1.315.750         1.385.000 20.775.000,0              30.400.750 30.400.750         



Số lao 

động 

đƣợc hỗ 

trợ

Mức hỗ trợ 

trên một lao 

động

Thành tiền

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tổng cộng 20.553,0 26 91.000.000

1
 Dương Văn Tấp  

(Nguyễn Thị Hân) 
 Thôn Tân Lập        432,0       302,4 369,1         1,22            1 3.500.000 3.500.000

2
 Phạm Thị Đào 

(Dương Văn Xá) 
 Thôn Tân Lập        432,0       302,4 536,4         1,77            1 3.500.000 3.500.000

3
 Nguyễn Hồng Cẩm 

(Nguyễn Thị Hiên) 
 Thôn Tân Lập        432,0       302,4 500,9         1,66            1 3.500.000 3.500.000

4
 Nguyễn Văn Hải 

(Đồng Thị Lục) 
 Thôn Tân Lập        432,0       302,4 418,9         1,39            1 3.500.000 3.500.000

5
 Ninh Thị Tư (Vũ 

Văn Môn) 
 Thôn Tân Lập        432,0       302,4 600,3         1,99            1 3.500.000 3.500.000

6
 Nguyễn Mạnh Kỷ 

(Phạm Thị Mai) 

 Thôn Minh 

Tân 
       513,0 359,1 427,8         1,19            1 3.500.000 3.500.000

7

 Nguyễn Minh Phong 

uỷ quyền cho 

Nguyễn Thị Quyên 

 Thôn Minh 

Tân 
       513,0 359,1 575,7         1,60            1 3.500.000 3.500.000

8
 Nguyễn Ngọc Đưa 

(Nguyễn Thị Xuy) 

 Thôn Minh 

Tân 
       513,0 359,1 773,2         2,15            2 3.500.000 7.000.000

9  Nguyễn Thị Thuần 
 Thôn Minh 

Tân 
       513,0 359,1 918,2         2,56            2 3.500.000 7.000.000

10
 Nguyễn Văn Đông 

(Nguyễn Thị Soan) 

 Thôn Minh 

Tân 
       513,0 359,1 1164,8         3,24            3 3.500.000 10.500.000

11
 Nguyễn Văn Lục 

(Nguyễn Thị Toan) 

 Thôn Minh 

Tân 
       513,0 359,1 436,3         1,21            1 3.500.000 3.500.000

12
 Nguyễn Xuân Tác 

(Nguyễn Thị Dung) 

 Thôn Minh 

Tân 
       513,0 359,1 711,9         1,98            1 3.500.000 3.500.000

13
 Phan Thanh Nhiên 

(Hoàng Thị Miền) 

 Thôn Minh 

Tân 
       513,0 359,1 504,4         1,40            1 3.500.000 3.500.000

14
 Bùi Thị Phương 

(Nguyễn Văn Việt) 
 Thôn Giữa        526,0 368,2 446,4         1,21            1 3.500.000 3.500.000

15
 Dương Văn Cường 

(Nguyễn Thị Xuyển) 
 Thôn Giữa        526,0 368,2 378,4         1,03            1 3.500.000 3.500.000

16
 Ngô Văn Hoà 

(Dương Thị Khuyên) 
 Thôn Giữa        526,0 368,2 1140,6         3,10            3 3.500.000 10.500.000

17

 Nguyễn Thị Tuân

(GCN: Dương Tuyên 

Huấn) 

 Thôn Giữa        526,0 368,2 692,7         1,88            1 3.500.000 3.500.000

18
Nguyễn Thị Huệ

(GCN Dương Văn 

Đức)

Thôn Giữa        526,0 368,2 788,0         2,14            2 3.500.000 7.000.000

19 Thân Ngọc Hoa Thôn Đụn 2 578,0 404,6 402,8         1,00            1 3.500.000 3.500.000

70% của 

Định 

xuất

Diện tích 

một định 

xuất (m2)

Diện tích 

thu 

hồi đất  

(m2)

tỷ lệ

HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI TRÊN 70% DIỆN TÍCH

CỦA MỘT ĐỊNH XUẤT GIAO RUỘNG NĂM 1991-1993 

Đƣờng liên xã từ QL.17 (đoạn gần thị trấn Nhã Nam) đi xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên

Địa điểm: Xã An Dƣơng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND huyện Tân Yên)

STT
Họ và tên chủ sử 

dụng đất
Địa chỉ

ĐVT: đồng



Số Tờ
Số 

thửa

Diện 

tích (m
2
)

Loại đất Loại tài sản
Số 

lƣợng
ĐVT

Đơn giá 

(đ)

Mức hỗ 

trợ (%)

Thành tiền 

(đ)

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
15=11x13x1

4
16

Tổng cộng 37,6 732.800 732.800

        1 
 Nguyễn Văn Bình 

(Dương Thị Xếp) 
 Thôn Giữa 12 198 259,5        LUC 8,5  Bạch đàn d1,3 13-<20cm 2,0        đ/cây       163.000 80%         260.800 

        2 
 Nguyễn Văn Bình 

(Dương Thị Xếp) 
 Thôn Giữa 12 217 350,7        LUC 29,1  Bạch đàn d1,3 13-<20cm 1,0        đ/cây       163.000 80%         130.400 

        3 
 Nguyễn Văn Bình 

(Dương Thị Xếp) 
 Thôn Giữa 12 217 350,7        LUC  Bạch đàn d1,3 5-10cm 2,0        đ/cây       118.000 80%         188.800 

        4 
 Nguyễn Văn Bình 

(Dương Thị Xếp) 
 Thôn Giữa 12 217 350,7        LUC

 Nhãn DK tán 1m ≤ F < 

1,5m 
1,0        Cây       191.000 80%         152.800 

Bồi thƣờng, hỗ trợ tài sản trên đất

Tổng kinh phí 

BT, HT theo 

hộ Theo thửa 

(đ)

BẢNG THỐNG KÊ TÀI SẢN

 Dự án đƣờngg liên xã từ QL,17 (đoạn gần thị trấn Nhã Nam) đi XP phúc Sơn, huyện Tân Yên đoạn qua X.An Dƣơng (Đợt 01)

Địa điểm: Xã An Dương, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND huyện Tân Yên)

STT
Họ và tên chủ sử dụng 

đất
Địa chỉ

Theo bản đồ GPMB
Tổng diện 

tích thu 

hồi của hộ 

trong 

thửa (m
2
)





















STT Nội dung ĐVT Số lƣợng Đơn giá (đ) Thành tiền (đ) Ghi chú

1 2 3 4 5 6 = 4*5 7

I Bồi thƣờng về đất đ 16.081,6       804.080.000 

Đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trồng cây hàng 

năm
đ/m

2           16.081,6              50.000       804.080.000 

II Bồi thƣờng, hỗ trợ về tài sản trên đất đ       153.125.150 

III Kinh phí hỗ trợ khác đ    2.664.056.000 

1 Hỗ trợ ổn định đời sống       160.816.000 

a Hỗ trợ ổn định đời sống đ/m
2           16.081,6              10.000       160.816.000 

2 Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm    2.412.240.000 

a Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đ/m
2           16.081,6              50.000    2.412.240.000  Nhân 3 lần 

3 Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề đ/lđ                    26,         3.500.000         91.000.000 

IV Dự toán kinh phí BT GPMB (4%) 3.621.261.150 4%       144.850.446 

đ  3.766.111.596    3.766.111.000 

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ GPMB  

Để thực hiện dự án đầu tƣ: Đƣờng từ QL17 (đoạn gần thị trấn Nhã Nam) đi xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên đoạn qua xã An Dƣơng (Đợt 01)

 Địa điểm: Thuộc các thôn Chợ, Giữa, Bãi Đình, Minh Tân, Tân Lập, Đụn 2 xã An Dƣơng, huyện Tân Yên

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND huyện Tân Yên)

Tổng cộng: (I+II+III+IV) (Làm tròn)
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